
TRƯỜNG THCS THANH AM 

NĂM HỌC 2020 – 2021  

 BÀI TẬP ÔN TẬP TẾT 

Môn: Ngữ Văn 6 

 

Bài 1: Đọc văn bản Bài học đường đời đầu tiên của Tô Hoài, tìm các chi tiết hoàn thiện 

bảng thông tin dưới đây: 

Ngoại hình Dế Mèn Tư thế, thái độ, hoành động Dế Mèn 

Đôi càng  Đạp  

Những cái vuốt  Vũ  

Đôi cánh  Đi bách bộ  

Cái đầu  Nhai  

Hai cái răng  Vuốt râu  

Sợi râu   Quát  

Nhận xét về ngoại hình của Dế Mèn: Đá ghẹo  

Trêu  

Nhận xét về tư thế, thái độ, hành động của Dế 

Mèn: 

Bài 2: Hoàn thành thông tin dưới đây để thấy rõ diễn biến tâm lí và hành động của Dế Mèn 

trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên. 

Mốc thời gian Diễn biến tâm lí và hành động của Dế Mèn 

Khi thấy Dế Choắt ốm yếu, nhà cửa tuềnh 

toàng. 

 

Khi nảy ra ý định bày trò trêu chị Cốc.  

Khi thấy chị Cốc mổ Dế Choắt.  

Khi thấy chị Cốc đã bay đi.  

Khi chứng kiến cái chết của Dế Choắt.  

- Nhận xét về sự thay đổi trong diễn biến tâm lí và hành động của Dế Mèn: 

- Từ đó, em cảm Dế Mèn là một nhân vật như thế nào? 

Bài 3: Chọn đáp án đúng trong 4 phương án sau: 

1. Phó từ là những từ chuyên đi kèm bổ sung ý nghĩa cho từ loại nào? 

A. Động từ và tính từ 

B. Số từ và chỉ từ 

C. Danh từ và tính từ 

D. Danh từ và lượng từ 

2. Nhóm phó từ nào bổ sung ý nghĩa chỉ kết quả và hướng? 

A. Cũng, vẫn, cứ 

B. Đã, đang, sẽ 

C. Ra, lên, rồi 



D. Cần, phải, nên 

3. Nhóm phó từ nào thường đứng sau động từ và tính từ? 

A. Rất, hơi, khá 

B. Không, chưa, chẳng 

C. Hãy, đừng, chớ 

D. Vào, lên, xuống 

4. Nhóm phó từ nào thường bổ sung loại ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ và tính từ? 

A. Vừa, mới, sắp 

B. Thường, năng, hiếm 

C. Cực kì, khí, khá 

D. Được, mất, đi 

5. Phó từ hoạt động ngữ pháp thế nào? 

A. Thường làm phụ ngữ trong các cụm danh từ. 

B. Thường làm phụ ngữ trong các cụm động từ, cụm tính từ. 

C. Không có khả năng làm phụ ngữ trong cụm tính từ. 

D. Cả đáp án A và B đều đúng. 

Bài 4: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Khi những chồi non nở rộ, cánh chim én từ phương Nam tràn về, báo hiệu mùa xuân 

đã đến. Cây cối bắt đầu thay lá. Mỗi cây đều phô ra một vẻ đẹp riêng nhưng cây mà em 

thích nhất là cây xoài ở góc sân trường em. 

   Ôi! Cây xoài mới đẹp làm sao! Nhìn từ xa cây giống như mổ cây nấm khổng lồ phủ 

rêu xanh biếc. Đến gần, gần hơn em thấy nó cao đến tầng ba của dãy lớp học. Rễ cây cắm 

sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Nhưng rễ cây hay lắm như chơi trò 

trốn tìm với chúng em vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Thân cây to tròn bằng một vòng 

tay của em. Thân có màu nâu xám, xù xì như da cóc, có cả những cái bướu trên thân cây 

nữa. Đó chính là vết tích do dòng thời gian để lại. Cành cây nhỏ chìa ra nhiều phía khác 

nhau. Tán lá xanh um, mát rượi che kín cả một khoảng sân rộng. Mỗi khi có các chị gió 

chạy qua các cành cây rung rinh như chào đón. Lá cây nhỏ thon dài, có hình bầu dục. Lá 

có màu xanh biêng biếc và có các đường gân đan xen nổi lên gồ ghề. Khi mùa xuân đến, 

cây xoài ra hoa. Hoa mọc thành từng chùm giống như hoa nhãn, màu trắng ngà rất bắt 

mắt. Hoa có mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu thu hút các anh ong, chị bướm tới hút mật. 

Chỉ có vài tháng sau, trên cây đã chi chit quả xoài. Qủa xoài còn bé thì nhỏ bằng cổ tay, 

vị chua chua, có màu xanh. Qủa xoài chín thì mọng nước, có màu vàng. Nó to bằng hai 

bàn tay em úp lại, vị ngọt ngọt, chua chua. Quả xoài xanh thường để chấm muối ớt ăn còn 

quả xoài chín có thể làm sinh tố. Nhìn các quả xoài chi chit ở trên cây em lại liên tưởng 

đến những chiếc đèn nhỏ. Các giờ thể dục, chúng em lại chơi đùa xung quanh bóng mát 

của cây xoài. Cây xoài này như đang tô điểm cho cả sân trường. Những này đầu tuần 

chúng em đến thật sớm để tưới nước cho cây xoài. Cây xoài này là nơi lưu giữ nhiều kỉ 

niệm nhất của em từ lúc vào trường cho đến bây giờ. Để cho cây tốt tươi, em cùng các 

bạn nhắc nhở nhau không hái hoa, bẻ cành và trèo lên cây. Cây xoài mãi là người bạn thân 

thiết của học sinh chúng em.  

a. Văn bản miêu tả về sự vật gì? 

b. Sự vật đó được miêu tả theo trình tự nào? 



c. Sự vật đó có những đặc điểm gì và được miêu tả như thế nào? Hãy dựa vào bảng 

gợi ý sau để trả lười câu hỏi? 

Bộ phận Đặc diểm 

Tán cây  

Rễ cây  

Thân cây  

Cành cây  

Lá cây  

Hoa  

Quả  

Bài 5: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn. Dượng Hương Thư 

đánh trần đứng sau lái co người phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe một tiếng “soạc”! 

Thép đã cắm vào sỏi! Dượng Hương ghì chặt trên đầu sào, lấy thế trụ lại giúp cho chú Hai 

và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. Chiếc sào của dượng Hương dưới sức chống bị 

co lại. Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng cứ trực trụt xuống, quay đầu chạy 

về lại Hòa Phước. 

(Trích Vượt thác, Võ Quảng) 

a. Nêu nội dung chính của đoạn trích bằng một câu văn. 

b. Xác định các động từ có trong đoạn trích trên. Nhận xét về điểm chung của các động 

từ đó và nêu ý nghĩa biểu đạt của chúng. 

c. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) cảm nhận về khung cảnh thiên nhiên sông Thu Bồn 

trong đoạn trích Vượt thác của Võ Quảng. 

  



TRƯỜNG THCS THANH AM 

NĂM HỌC 2020 – 2021  

 BÀI TẬP ÔN TẬP TẾT 

Môn: Toán 6 

 

 

Bài I. Tính (tính hợp lí nếu có thể) 

a) (– 16) + (– 209) + (– 14) + 209 e) (– 4). 2. 6. 25. (– 7). 5   

b) (38 – 29 + 43) – (43 + 38) f) 47. 69 – 31. (– 47)  

Bài II. Tìm số nguyên x, biết: 

a) 10 – 2(4 – 3x) = – 4 c) (– x + 5)(3 – x) = 0 

b) 24 : (3x – 2) = – 3 d) 3 x 3 7+ = + 38 

Bài III.  

3.1) Tìm: Ư(– 24) và B( 24) ; ƯC(– 15; 20)                                                                                 

3.2) Tìm số nguyên x sao cho:                                                                                                                             

a) 19 chia hết cho x   b) 12 chia hết cho x + 1                     c) 2x + 3 chia hết cho x      

Bài IV. Cho đường thẳng a và ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai 

đoạn thẳng BA và BC đều cắt đường thẳng a tại một điểm không đi qua đầu mút của mỗi 

đoạn thẳng đó.         

a) Đọc tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a?                                                                                           

b) Hai tia BA và BC tạo thành góc nào? Cho biết đỉnh , hai cạnh của góc đó? 

Bài V. Cho các góc:  𝐴̂ = 400; 𝐵̂ = 600; 𝐶̂ = 1300, 𝐷̂ = 1000; 𝐸̂ = 900                                                                            

a) Sắp xếp các góc trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.                                                                                              

b) Kể tên các góc nhọn, góc tù 

  



TRƯỜNG THCS THANH AM 

NĂM HỌC 2020 – 2021  

 BÀI TẬP ÔN TẬP TẾT 

Môn: Tiếng Anh 6 

 

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the 

others. 

1. A. when  B. where  C. best  D. detective 

2. A. weather  B. newsreader C. teaching  D. repeat 

3. A. clumsy  B. cute  C. but   D. just 

4. A. earth  B. thanks  C. feather  D. theater 

5. A. the   B. think  C. with  D. they 

6. A.theater  B.there  C.through  D.three 

7. A.brother  B.breath  C.either  D.clothes 

8. A.clip   B.give   C.twice  D.stupid 

9. A.favourite  B.animal  C.channel  D.programme 

10. A.studio  B.documentary C.cute   D.industry 

II. Find one odd word for each question, and then read them aloud. 

1. A. comedian  B. newsreader C. film producer D. programme 

2. A. cartoon  B. world news C. studio  D. documentary 

3. A. popular  B. reporter  C. exciting  D. educational 

4. A. boring  B. international C. national  D. local 

5. A. viewer  B. audience  C. watcher  D. director 

III. Choose the correct answer for each of the gaps to complete the following text.  

 Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the 

most (1)   sources of entertainment for both the old and the young. 

Television brings (2)   for children, world news, music and many other (3) 

 . If someone likes sports, he can just choose the right sports  (4)  

 . It is not difficult for us to see why (5)   is a TV set in almost every home 

today. 

1. A.cheap B.expensive C.popular D.exciting 

2. A.news B.cartoons C.sports D.plays 

3. A.sets B.reports C.channels D.programmes 

4. A.athletes B.channel C.time D.studio 

5. A.it B.this C.that D.there 

IV. Make questions for the underlined part in each sentence.  

1.I like TV game shows best.  

...........................................................................................................................  

2.TV viewers can know about the weather in their regions from the weather forecast. 

............................................................................................................................. 

3. We go to the zoo twice a month.    

...........................................................................................................................  

4. We can meet in front of the theater at 7.30.    

...........................................................................................................................  



5. Bob likes the comedy because it makes him laugh.    

...........................................................................................................................  

6. The documentary lasts forty-five minutes.   

............................................................................................................................. 

7. Steven Spielberg is the director of the film.    

...........................................................................................................................  

8. On VTV3, there are three films on this week.    

...........................................................................................................................  

9. Millions of children around the world enjoy the cartoon "Hello Fatty!"   

...........................................................................................................................  

10.Pokémon cartoons are made in Japan.  

...........................................................................................................................  

11.My brother watches TV two hours a day. 

............................................................................................................................. 

12.I like Tu Long best in the Weekend Meeting shows. 

............................................................................................................................. 

13.The news programme often finishes at eight o'clock. 

............................................................................................................................. 

14.We watched the late football match on TV last night. 

............................................................................................................................. 

15.The new television is ten thousand million dong. 

............................................................................................................................. 

16.Tom put the remote control on the bookshelf. 

............................................................................................................................. 

17.They go to the English club twice a week. 

............................................................................................................................. 

18.She missed a week's lessons because of illness. 

............................................................................................................................. 

19.That newsreader usually gets to work by bus. 

............................................................................................................................. 

20.The game show lasted for two hours and a half. 

............................................................................................................................. 

V. Choose the correct answer.  

1. Disney Channel is one of the most    channels    children . 

 A. good - for B. exciting - of C. popular - to D. popular - for 

2. My family enjoys watching game shows    they are very exciting and 

interesting. 

 A. because  B. so   C. but   D. and 

3. VTV is a    television channel in Viet Nam, and it attracts millions of TV 

viewers in Viet Nam. 

 A. wide  B. local  C. international D. national 

4. "What is your    . TV programme?" - "It's cartoons" 

 A. good  B. favourite  C. best  D. like 

5. "   do you like the Modern English programme? " - "Because it helps me 

with my English." 

 A. What  B. How  C. When  D. Why 



6. My brother wants to become a    to tell TV viewers what the weather is 

like. 

 A. newsreader B. actor  C. weatherman D. producer 

7. TV    can join in some game shows through telephone or by mail. 

 A. people  B. weathermen C. newsreaders D. viewers 

8.    are films by pictures, not real people and often for children. 

 A. Documentaries B. Love stories C. Cartoons  D. Detective stories 

9. Are there any good programs    teenagers on TV tonight? 

 A. to   B. for   C. of   D. with 

10. My father works late tomorrow, so he will    the first part of the film on 

VTV1. 

 A. miss  B. lose  C. forget  D. cut 

11. That TV programme is not only interesting    it also teaches children 

many things about family and friendship. 

 A. but  B. so   C. and  D. because 

12. "   is the weather forecast programme on?" - "At 7.30 pm every day." 

 A. What  B. How  C. When  D. Where 

13.    the newsreader on BBC One reads very fast, my brother can hear 

everything in the news. 

 A. But  B. Although  C. When  D. But 

14. Children can participate in a TV    for a game show or a quiz show. 

 A. channel  B. competition C. studio  D. cartoon 

15. Millions of children around the world enjoy the cartoon because it can both    

and    a young audience. 

 A. entertain - education   B. entertainment – education 

 C. entertainment - educate  D. entertain - educate 

16. Many people with different skills work hard    quality programmes for 

television. 

 A. produce  B. to produce C. producing D. to producing 

17. The football match is on at 2 am    I can't watch it. 

 A. so   B. although  C. but   D. then 

18. My father likes watching sports    on VTV3. 

 A. matches  B. channels  C. events  D. athletes 

19. If you want to know what the weather is like tomorrow, watch the  . 

A. weather forecast   B. music show  

C. game show    D. quiz show 

20. "   is that TV programme directed by?" - "By a famous Vietnamese 

director." 

 A. What  B. Where  C. When  D. Who 

VI. Use the conjunctions at the end of each group to connect the sentences. 

1.We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because) 

…………………………………………………………………………………… 

2.You can watch The Pig Race. You can watch Who's Faster. (or) 

…………………………………………………………………………………… 



3.I am interested in the history of television. I've read a lot of books about it. (so) 

…………………………………………………………………………………… 

4.I love films. I don't like watching them on television. (but) 

…………………………………………………………………………………… 

5.The Haunted Theatre is frightening. Children love it. (Although) 

…………………………………………………………………………………… 

6.My father always reads the newspaper in the morning. He always watches the TV news 

in the morning. (and) 

…………………………………………………………………………………… 

7.Mr. Minh heated some water. He wanted a cup of tea. (so) 

…………………………………………………………………………………… 

8.I called their house. No one answered the phone. (but) 

…………………………………………………………………………………… 

9.The class was so noisy. The teacher couldn't hear the question. (because) 

…………………………………………………………………………………… 

10.I like cartoons. I don't watch them much. (although) 

…………………………………………………………………………………… 

VII. Choose the correct answers.  

1. Fruit tastes good _________ it’s healthy for your body. 

 A. but B. and C. so D. or 

2. I want to buy a new jacket, _________ I don’t have enough money. 

 A. and B. so C. but D. because 

3. Linda is going to make a cake, _________ she needs some eggs and flour. 

 A. so B. but C. and D. or 

4. You must hurry _________ you will miss your train. 

 A. so B. but C. and D. or 

5. We can go to the pool _________ we can go horse-riding, whichever you prefer? 

 A. or B. but C. and D. so 

6. John likes funny movies _________ he doesn’t like scary movies. 

 A. and B. or C. so D. but 

7. I’d like to see that Korean band _________ their music is pretty cool. 

 A. although B. so C. because D. but 



8. I still cry at the end _________ I’ve seen this movie several times. 

 A. and B. although C. because D. so 

VIII. Complete the questions for the answers. 

1.a.  _______________ did John Logie Baird create the first television? 

b. In 1926. 

2.a. _______________  TV channels are there in Viet Nam? 

b. There are about nine. 

3.a. _______________ is the largest television set? 

b. It is in the city of Tsukuba, Japan. 

4.a.  _______________ makes up the largest TV audience in the USA? 

b. Pre-school children make up the largest TV audience in the USA. 

5.a._______________ do children  like cartoons? 

b. Because cartoons are colourful and funny. 

IX. Complete the following sentences with suitable question words. 

1. _____________is the new weatherman's name? 

2. _____________programmes does the local television have? 

3._____________does cable TV cost per month? 

4. _____________does the game show begin? – At 8 p.m. I think. 

5. _____________does your father watch TV? – Twice a day. 

6. _____________is your favourite MC? 

7. _____________does the animal programme last? – About 90 minutes, I think. 

8. _____________should we place the new TV? – In the kitchen. 

X. Find a mistake in the four underlined parts of each sentence. 

1.Although the football game was over, but the fans stayed in their seats cheering. 

A.Although  B.was   C.but   D.stayed 

2.What do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on other 

activities? 

A.What  B.compare  C.watching  D.other activities 

3.Hoang didn't win the race because of he ran too slowly. 

A.didn't  B.because of C.ran   D.slowly 

4.Where performance in the concert was the most interesting? 

A.Where  B.in   C.was   D.most 

5.Tom wants to go overseas and he does not have enough money. 

A.to go  B.and   C.dose not  D.enough money 

XI.  Fill in each blank with "should" or "shouldn't'.  



1. The students    make so much noise.  

2.  The film is interesting. You    go and see it.  

3. Tom    drive carefully. The traffic is very heavy.  

4. You    smoke so much. 

5.  You    give up smoking. 

6.  You     spend more time on your homework.  

7.  The English girl wants to live in Viet Nam. She     learn Vietnamese.  

8.  He     drink so much coffee before bedtime.  

9.  Tom has a bad toothache. He    go to the dentist's.  

10. You    go to bed so late every night. 

XII. Write pieces of advice for these situations, using should or shouldn't and the 

words given in brackets. 

Example: I feel awfully tired.  

  You should go to bed early. 

l.  My tooth is aching again. (not eat so many sweet things)  

 …………………………………………………………………………… 

2.  I have to get up very early tomorrow. (set the alarm clock)  

 …………………………………………………………………………… 

3.  I am putting on weight. (do more exercise)  

 …………………………………………………………………………… 

4. I don't feel well. (stay at home)  

 …………………………………………………………………………  

5.  I think I'm short-sighted. (go to the doctor's)  

 …………………………………………………………………………… 

6.  I have a pain in my chest. (see a doctor)  

 …………………………………………………………………………… 

7.  I lent a friend my English book, but he hasn't given it back. (ask him for it)  

 ………………………………………………………………………….. 

8.  I have some difficult questions. (work in a group)  

 …………………………………………………………………………… 

XIII.  Match the words in A with the appropriate words in B to form the correct 

phrase.  

A B Answer 

1. film channel 1.  

2. cartoon control 2. 

3. international television 3. 

4. remote show 4. 

5. game character 5. 

6. news button 6. 

7. local director 7. 



8. volume programme 8. 

XIV. Choose the word from the box for each description below. 

 

1. ____  :  an amusing play or film with a happy ending.  

       2. ____  : a funny TV show in which the same characters appear in each programme in a 

different story. 

3. ____  : a television programme where people get points by answering questions or doing 

things.  

4. ____  : a television programme that gives facts or information about a subject.  

5. ____  : a play for the theatre, television or radio.  

6. ____  : a television programme to give the description of the weather for the next few days. 

7. ____  :  a competition on TV in which people try to answer questions to test their knowledge.  

8. ____  : a television programme telling us about the life of birds, elephants, tigers, lions, and 

so on.  

9. ____  : a television programme for schools, and students.  

10. ___  : the important items of news read on television.  

11. ___  : a person who introduces guests at the right time at an important event. 

12. ___  : a programme that tells a story by using moving pictures.  

XV. Match the questions with the answers.  

Answer Questions Answers 

  1. What is the name of your favourite TV 

programme? 

a) Because they are colourful 

and funny. 

  2. Why do you like the programme? b) It's Steven Spielberg. 

  3. How many hours a day do you watch? c) In California, USA. 

  4. What time is the cartoon on? d) In  1926. 

  5. Who is the director of the film? e) Because it is very exciting. 

  6. What channel is the film on? f) Twice a week, usually at 

weekend. 

  7. Why do you like cartoons? g) About two hours a day. 

  8. When did John Logie Baird make the first 

TV set? 

h) It's the Science programme. 

  9. How often do you watch football on TV? i) It's on VTV3 

  10. Where is Hollywood? j) It's at 7:30 pm. 

XVI. Complete the conversation with the clauses below. Then practice it with your partner.  

 MC weather forecast animal programme documentary 

game show  cartoon  educational programme  comedy 

 sitcom quiz show news headline  drama 



 

 Diana: Hi. Jim, did you enjoy the film last night?  

 Jim: We didn't see it because (1) _________________________ . 

 Diana: Why didn't you ask someone the way?  

 Jim: Well, we asked an old lady and (2) ___________________ .  

 Diana: So what was the problem?  

 Jim: She gave us directions but (3) _______________________ . 

  Diana: The wrong cinema? What did you do?  

 Jim: We didn't want to see the film there so (4) ______________ . 

XVII. Read the article and then decide whether the statements are true (T) or false (F).  

 Information about what happens in the world comes to us in many ways. Television and 

radio are two important ways of the news. They get the news out faster than the newspapers 

and magazines, and they don't have to be read. Television and radio stations broadcast the 

news several times each day. In America, there are the news programmes every hour. 

People can choose the favourite TV programmes, such as sports, films, fashion, news, etc. 

People who cannot read get the news from television or radio easily. 

                  True   False  

1. There are only two ways of getting the news.      

2.  Television and radio get the news faster than other ways.     

3.  Television stations broadcast the news several times each day.    

4.  People cannot choose the TV programmes that they like.     

5.  Television can bring the news to people who cannot read.     

 

 

 she gave us directions  we went home 

 they were for the wrong cinema  we couldn't find the cinema 


